
PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301-A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCKT13634 Nguyễn Thị Thanh Bình 28/06/1996 65DCKT11

2 2 65DCKT10119 Vũ Thị Dịu 19/04/1996 65DCKT11

3 3 65DCKT10143 Đặng Nguyễn Khánh Hà 30/11/1996 65DCKT11

4 4 65DCKT10202 Nguyễn Ngọc Hải 29/12/1995 65DCKT11

5 5 65DCKT10101 Hoàng Thị Hoà 21/05/1996 65DCKT11

6 6 65DCKT12340 Hà Thị Thanh Hoài 25/09/1995 65DCKT11

7 7 65DCKT10141 Trần Thị Hồng 22/10/1996 65DCKT11

8 8 65DCKT13468 Nguyễn Thị Thu Hường 12/06/1996 65DCKT11

9 9 65DCKT10098 Bùi Thị Ngọc Lâm 14/10/1996 65DCKT11

10 10 65DCKT10092 Bùi Thị Liễu Linh 10/11/1996 65DCKT11

11 11 65DCKT10115 Hoàng Tài Linh 28/12/1996 65DCKT11

Ngày thi: 30/01/2016 Ca thi: 2 (09h00-11h00)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HK1-NĂM HỌC 2015-2016 (DS THI LẦN 2)

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Tổ chức công tác KT trong DN HT thi: Viết

11 11 65DCKT10115 Hoàng Tài Linh 28/12/1996 65DCKT11

12 12 65DCKT13636 Nguyễn Thị Loan 03/06/1995 65DCKT11

13 13 65DCKT14427 Nguyễn Quang Minh 25/11/1996 65DCKT11

14 14 65DCKT10096 Ngô Thị Kim Ngân 21/07/1996 65DCKT11

15 15 65DCKT13276 Phạm Hồng Nhung 02/08/1996 65DCKT11

16 16 65DCKT10091 Lưu Mạnh Quỳnh 10/01/1996 65DCKT11

17 17 65DCKT21930 Vũ Minh Tâm 07/12/1996 65DCKT11

18 18 65DCKT10085 Nguyễn Phương Thảo 17/07/1996 65DCKT11

19 19 65DCKT10135 Hoàng Thị Tuyết 25/05/1996 65DCKT11

20 20 65DCKT10144 Nguyễn Thị Yến 11/03/1996 65DCKT11

Danh sách gồm 20 sinh viên Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Số bài..............................


